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I 
TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC 
NGOẠI NGỮ 

      

1 Sư phạm tiếng 
Anh 7140231 

(1)Thí sinh đã tốt nghiệp 
THPT đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba các môn văn hóa trong 
kỳ thi chọn học sinh giỏi 
cấp quốc gia. Xét giải 
HSG QG thuộc các năm: 
2020, 2021, 2022. 
(2)Thí sinh trường 
chuyên đã tốt nghiệp 
THPT đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba học sinh giỏi các môn 
văn hóa cấp tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung 
ương  trở lên dành cho 
lớp 12 
(3)Thí sinh trường 
chuyên đã tốt nghiệp 
THPT 03 năm học sinh 
giỏi THPT 
(4)Các quy định khác 
theo quy định của Bộ 
giáo dục 
Riêng đối với các ngành 
sư phạm, thí sinh cần 
phải đạt ngưỡng đảm bảo 
chất lượng đầu vào của 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Tiếng Anh (ngành đúng) 
(2) Thí sinh trường chuyên 03 
năm học sinh giỏi THPT: môn 
chuyên tiếng Anh (ngành đúng) 
(3) Thí sinh trường chuyên đạt 
giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi 
các môn văn hóa cấp tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương  trở lên 
dành cho lớp 12: Môn tiếng Anh 
(ngành đúng) 

2 Sư phạm tiếng 
Pháp 7140233 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Tiếng Pháp (ngành đúng) 
(2) Thí sinh trường chuyên 03 
năm học sinh giỏi THPT: môn 
chuyên tiếng Pháp (ngành đúng) 
(3) Thí sinh trường chuyên đạt 
giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi 
các môn văn hóa cấp tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương  trở lên 
dành cho lớp 12: Môn tiếng Pháp 
(ngành đúng) 



3 Sư phạm tiếng 
Trung Quốc 7140234 

các ngành đào tạo giáo 
viên do Bộ GD&ĐT quy 
định trong quy chế tuyển 
sinh hiện hành, cụ thể là : 
thí sinh phải có học lực 
lớp 12 xếp loại Giỏi.  

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Tiếng Trung (ngành đúng) 
(2) Thí sinh trường chuyên 03 
năm học sinh giỏi THPT: môn 
chuyên tiếng Trung (ngành đúng) 
(3) Thí sinh trường chuyên đạt 
giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi 
các môn văn hóa cấp tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương  trở lên 
dành cho lớp 12: Môn tiếng 
Trung (ngành đúng) 

4 Ngôn ngữ Anh 7220201 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Tiếng Anh (ngành đúng) 

5 Ngôn ngữ Nga 7220202 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Tiếng Nga (ngành đúng) 

6 Ngôn ngữ Pháp 7220203 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Tiếng Pháp (ngành đúng) 

7 Ngôn ngữ 
Trung Quốc 7220204 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Tiếng Trung (ngành đúng) 

8 Ngôn ngữ Nhật 7220209   

9 Ngôn ngữ Hàn 
Quốc 7220210   

10 Ngôn ngữ Thái 
Lan 7220214   

11 Quốc tế học 7310601 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Địa lý (ngành gần), Tiếng 
Anh (ngành gần), Tiếng Nga 



(ngành gần), Tiếng Trung (ngành 
gần), Tiếng Pháp (ngành gần) 

12 Đông phương 
học 7310608 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Địa lý (ngành gần), Tiếng 
Anh (ngành gần), Tiếng Nga 
(ngành gần), Tiếng Trung (ngành 
gần), Tiếng Pháp (ngành gần) 

13 
Ngôn ngữ Anh 
(Chất lượng 
cao) 

7220201CLC 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Tiếng Anh (ngành đúng) 

14 
Quốc tế học 
(Chất lượng 
cao) 

7310601CLC 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Địa lý (ngành gần), Tiếng 
Anh (ngành gần), Tiếng Nga 
(ngành gần), Tiếng Trung (ngành 
gần), Tiếng Pháp (ngành gần) 

15 
Đông phương 
học (Chất 
lượng cao) 

7310608CLC 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Địa lý (ngành gần), Tiếng 
Anh (ngành gần), Tiếng Nga 
(ngành gần), Tiếng Trung (ngành 
gần), Tiếng Pháp (ngành gần) 

16 
Ngôn ngữ Nhật 
(Chất lượng 
cao) 

7220209CLC   

17 
Ngôn ngữ Hàn 
Quốc (Chất 
lượng cao) 

7220210CLC   

18 

Ngôn ngữ 
Trung Quốc 
(Chất lượng 
cao) 

7220204CLC 

(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba môn văn hóa trong kỳ  thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Môn Tiếng Trung (ngành đúng) 



 


